
TỔNG CỘNG: 83 nhan đề 132 cuốn

STT Nhan đề Tác giả Phân loại SL

1 Hạnh phúc là điều có thật : Nguyễn, Minh Tiến 152.42/T305 1

2 Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
Matthews, Andrew

158/M438/T.5 1

3 Tư duy đạo đức : Haidt, Jonathan 170/H149 1

4 Triết học pháp quyền Hegel, G. W. F. 193/H462 1

5

Những nội dung cơ bản của môn 

học lý luận về nhà nước và pháp 

luật Phan, Trung Hiền

320.1/H305 1

6 Lý luận về nhà nước và pháp luật Phan, Trung Hiền 320.1/H305/Q.1 1

7 Sổ tay luật sư 340.023/S450/T.1 1

8 Sổ tay luật sư 340.023/S450/T.2 1

9 Sổ tay luật sư 340.023/S450/T.3 1

10 Giáo trình nhập môn luật học Viên, Thế Giang 340.0711/Gi106 1

11

Phương pháp, quy trình và kỹ thuật 

nghiên cứu cơ bản trong khoa học 

pháp lý Đỗ, Minh Khôi

340.072/Kh452 2

12 Phương pháp phân tích luật viết Nguyễn, Ngọc Điện 340.1/Đ305 1

13
Hướng dẫn học và ôn tập môn tư 

pháp quốc tế Nguyễn, Hồng Bắc
340.9/B113 2

14 Giáo trình tư pháp quốc tế Đỗ, Thị Mai Hạnh 340.9/H107 2

15 Hướng dẫn học tư pháp quốc tế Vũ, Thị Phương Lan 340.9/L105 2

16 Giáo trình luật thương mại quốc tế
Nông, Quốc Bình

341.754/B312 1

17 Giáo trình luật thương mại quốc tế
Trần, Việt Dũng

341.754/D513/P.2 2

18
Textbook international trade and 

business law
341.754/T355 1

19 Giáo trình luật quốc tế Lê, Mai Anh 341/A107 1

20

Chống phân biệt đối xử từ góc độ 

luật nhân quyền quốc tế và pháp 

luật quốc gia Nguyễn, Hiền Phương

342.08/Ph561 1

21
Giáo trình luật hành chính Việt 

Nam Phan, Trung Hiền
342.597/H305/P.1 3

22
Tập bài giảng pháp luật thanh tra, 

khiếu nại và tố cáo
342.597/T123 2

23 Thi hành hiến pháp năm 2013 : 342.597/Th300 1

24
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam
342.597023/V308 1

25
Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến 

: Lê, Thị Hằng
342.597029/H116 1
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26

Bảo đảm quyền của nhóm yếu thế 

khoảng trống pháp lý và khuyến 

nghị cho Việt Nam : Phan, Thị Lan Hương

342.597085/H561 1

27 Luật bình đẳng giới 342.597087/V308 1

28

Xây dựng và hoàn thiện khung 

pháp lý về tiền ảo trong bối cảnh 

hội nhập và phát triển : Nguyễn, Minh Oanh

343.597032/O.408 1

29 Giáo trình luật lao động Trần, Hoàng Hải 344.59701/H103 2

30 Luật bảo vệ môi trường 344.597046/V308 1

31 Mô hình luật hình sự Việt Nam Nguyễn, Ngọc Hòa 345.597/H401 2

32
Bình luận bộ luật hình sự năm 

2015 Đinh, Văn Quế
345.597/Qu250/P.2 1

33
Bình luận bộ luật hình sự năm 

2015 Đinh, Văn Quế
345.597/Qu250/P.2 1

34
Bình luận bộ luật hình sự năm 

2015 Đinh, Văn Quế
345.597/Qu250/P.2 1

35
Bình luận bộ luật hình sự năm 

2015 Đinh, Văn Quế
345.597/Qu250/P.2 1

36 Giáo trình luật hình sự Việt Nam Trần, Thị Quang Vinh 345.597/V312/Q.1 3

37 Giáo trình luật hình sự Việt Nam Trần, Thị Quang Vinh 345.597/V312/Q.2 3

38
Giới hạn xét xử sơ thẩm trong tố 

tụng hình sự Việt Nam : Trần, Thị Ánh
345.59705/A107 2

39

Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình 

sự đối với pháp nhân thương mại 

và những vấn đề đặt ra khi thi hành 

bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) 

: Nguyễn, Ngọc Chí

345.59705/Ch300 1

40
Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ án 

hình sự Nguyễn, Văn Huyên
345.59705/H527 1

41

Thực hành quyền công tố, kiểm sát 

điều tra các vụ án hình sự về đất 

đai : Nguyễn, Thanh Mai

345.59705/M103 1

42
Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt 

Nam Võ, Thị Kim Oanh
345.59705/O.408 2

43
Pháp luật tố tụng hình sự với việc 

bảo vệ quyền con người Nguyễn, Văn Tuân
345.597056/T502 1

44

Tuyển tập các bản án, quyết định 

của tòa án Việt Nam về trọng tài 

thương mại : Đỗ, Văn Đại

346.07/Đ103 1

45 Pháp luật về trọng tài thương mại Trần, Minh Ngọc 346.07/Ng419 1

46 Giáo trình luật dân sự Nguyễn, Ngọc Điện 346.597/Đ305/T.1 2

47 Giáo trình luật dân sự Nguyễn, Ngọc Điện 346.597/Đ305/T.2 2

48
Hỏi - đáp và bình luận luật hôn 

nhân và gia đình (Hiện hành) Phan, Trung Hiền
346.597016/H305 1

49 Luật hôn nhân và gia đình 346.597016/V308 1

50

Các biện pháp xử lý việc không 

thực hiện đúng hợp đồng trong 

pháp luật Việt Nam : Đỗ, Văn Đại

346.59702/Đ103 1



51

Giáo trình pháp luật về hợp đồng 

và bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng Đỗ, Văn Đại

346.59702/Đ103 2

52 Tài sản và vật quyền : Phùng, Trung Tập 346.59704/T123 2

53

Hỏi - Đáp về quyền sở hữu tài sản 

và quyền khác đối với tài sản theo 

bộ luật dân sự năm 2015 Vũ, Thị Hồng Yến

346.59704/Y603 2

54
Giáo trình pháp luật về quy hoạch 

và giải phóng mặt bằng Phan, Trung Hiền
346.597043/H305 2

55 Giáo trình luật đất đai Trần, Quang Huy 346.597043/H523 1

56 Copyright law in Vietnam : Nguyen, Phan Khoi 346.5970482/Kh428 1

57

Điểm mới về thừa kế trong bộ luật 

dân sự năm 2015 và những tình 

huống thực tế Trương, Hồng Quang

346.597052/Qu106 1

58 Luật doanh nghiệp (Hiện hành) 346.597065/V308 1

59 Luật hợp tác xã 346.5970668/V308 1

60
Giáo trình pháp luật trọng tài 

thương mại Đỗ, Văn Đại
346.59707/Đ103 2

61
Pháp luật trọng tài thương mại Việt 

Nam : Đỗ, Văn Đại
346.59707/Đ103/T.1 1

62
Pháp luật trọng tài thương mại Việt 

Nam : Đỗ, Văn Đại
346.59707/Đ103/T.2 1

63
Giáo trình pháp luật về chủ thể 

kinh doanh Bùi, Xuân Hải
346.59707/H103 2

64
Chỉ dẫn áp dụng luật phá sản năm 

2014 và các văn bản liên quan
Lê, Hoàng Nhí

346.597078/Nh300 5

65
Hoàn thiện thể chế để phát triển hệ 

thống ngân hàng Việt Nam : Nguyễn, Đức Kiên
346.597082/K305 1

66
Luật ngân hàng nhà nước Việt 

Nam (Hiện hành)
346.597082/V308 1

67
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015 :
347.59705/B312 1

68
Lý giải một số vấn đề của bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015 : Lưu, Tiến Dũng
347.59705/D513 1

69
Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt 

Nam Nguyễn, Công Bình
347.59705/Gi108 1

70 Giáo trình luật tố tụng dân sự Phan, Trung Hiền 347.59705/H305/Q.1 2

71 Pháp luật tố tụng dân sự : Đặng, Thanh Hoa 347.59705/H401 1

72 Pháp luật tố tụng dân sự : Đặng, Thanh Hoa 347.59705/H401 1

73

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng 

dân sự của nước Cộng hoà Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam năm 2015
Trần, Anh Tuấn

347.59705/T502 1

74
Xây dựng mô hình chính phủ nhỏ, 

xã hội lớn : Nguyễn, Khánh Ly
352.209597/L600 1

75
Xây dựng và vận hành bộ máy 

quản lý nhà nước : Nguyễn, Văn Thâm
352.209597/Th120 1



76

Phòng, chống tham nhũng gắn với 

buôn bán trái pháp luật động vật 

hoang dã : Vũ, Công Giao

364.13367/Gi108 10

77

Giáo trình hoạt động của viện kiểm 

sát nhân dân trong giải quyết vụ án 

về động vật hoang dã Lại, Viết Quang

364.13367/Qu106 10

78

Phát triển, bảo đảm chất lượng 

chương trình đào tạo và đo lường 

đánh giá chuẩn đầu ra Đinh, Thành Việt

378.199/V308 1

79 Giáo trình quản trị xuất nhập khẩu
Đoàn, Thị Hồng Vân

382.5/V121 2

80 Ung thư biết sớm trị lành : 616.994/U513/T.2 1

81 Bí mật của cảm hứng & say mê = Norgaard, Mette 650.1/N838 1

82 Giáo trình thương mại điện tử : Nguyễn, Việt Khôi 658.84/Kh452 2

83 Ba người bạn : Remarque, Erich Maria 833.912/R384 1


